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I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Đánh giá khả năng nhận thức của học sinh về các kiến thức đã học trong học kì II: quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; quyền và nghĩa vụ học tập.
2.  Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phát hiện, vận dụng những kiến thức đã học vào bài làm; kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.     

3.  Thái độ: Yêu thích môn học, nghiêm túc trong thi và kiểm tra

Có ý thức tuân thủ những nội quy của trường lớp và pháp luật của Nhà nước

4. Phát triển năng lực học sinh: Tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề.

II. MA TRẬNĐỀ
	Mức độ
Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
	1
    0,5
	1
       2
	
	1
        2
	
	
	3 (3 ý)
      4,5

	Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
	1
1
	1

     1,5
	
	1 
1,5
	
	
	3
4

	Quyền và nghĩa vụ học tập
	
	
	1

      0,5
	
	
	
	1

      0,5

	Giải quyết tình huống có vấn đề về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
	
	
	
	
	 
	1
1 
	1
1

	Tổng số câu 

Tổng số điểm


	2
1,5
	2
3,5
	1
       0,5
	2
3,5 
	 
	1
1
	8
10 

	Tỉ lệ phần trăm
	50%


	40%
	10%


	100%


III. NỘI DUNG ĐỀ+ ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM (đính kèm)
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I/ TRẮC NGHIỆM:  (2,0 điểm)
Em hãy ghi ra giấy chữ cái và nội dung câu trả lời đúng.
Câu 1: Hiến pháp 2013, Điều 22 quy định:
A. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
B. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

C. Công dân có quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
D. Công dân có nghĩa vụ học tập.
Câu 2: Theo em, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tính mạng, sức khỏe của công dân.
A. Giam giữ người khi có lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

B. Lái xe có giấy phép.
C. Chữa bệnh bằng cúng bái gây hậu quả chết người

D. Đánh đập người trên đường phố.
Câu 3:  Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân
A. Phê bình người khác khi thấy có việc làm sai trái

B. Tung tin bịa đặt nói xấu người khác trên facebook.
C. Báo cáo với người có trách nhiệm về vụ việc vi phạm của người khác

D. Không tố cáo với cơ quan chức năng về hành vi vi phạm pháp luật của người khác

Câu 4: Trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi có nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành bậc giáo dục nào?
	A. Giáo dục tiểu học
	B. Giáo dục phổ thông

	C. Giáo dục trung học
	D. Giáo dục đại học


II/ TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1 ( 4 điểm): 
a. Em hãy nêu nội dung cơ bản của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín? 
b. Công dân có trách nhiệm gì đối với quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín? 
c. Nêu một số hành vi vi phạm quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân em gặp trong cuộc sống?
Câu 2 ( 3 điểm): Tại sao nói quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, thân thể, danh dự và nhân phẩm của công dân là quyền quan trọng nhất, đáng quý nhất của mỗi công dân?
Câu 3 ( 1 điểm): Nam  hứa với Minh là sẽ cho Minh mượn bộ trò chơi điện tử mà Minh rất thích. Sáng chủ nhật, Minh đến nhà Nam để lấy trò chơi thì thấy nhà Nam cửa vẫn mở nhưng không có ai trong nhà. Đoán rằng Nam chỉ quanh quẩn đâu đó nên Minh cứ vào nhà để đợi bạn. Trong lúc ngồi đợi, tranh thủ thời gian, Minh lục ngăn đựng đồ của bạn để tìm trò chơi. 

Em có tán thành hành động của Minh không? Vì sao?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN GDCD 6
I/ TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)


Mỗi câu trả lời đúng, đủ được 0,5đ
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án 
	B
	C- D
	B, D
	A


II/ TỰ LUẬN: (8 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân:
	4

	
	* Nội dung cơ bản của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân:

- Đây là quyền cơ bản của công dân. Đây là quyền cơ bản của công dân.
- Là  quyền không được ai chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tín, điện tín của người khác; không được nghe trộm điện thoại.
	0,5

1,5

	
	* Trách nhiệm của công dân: Thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của mình và người khác
	1

	
	* Học sinh nêu đúng ít nhất 2 hành vi vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân
	1

	2
	* Đây là quyền quan trọng nhất, đáng quý nhất của mỗi công dân vì:
	3

	
	- Quyền này gắn liền với mỗi người và quyết định đến sự tồn tại, phát triển của mỗi cá nhân
	1,5

	
	- Đây cũng chính là quyền cơ bản của công dân vì quyền này chính là cơ sở để công dân có các quyền khác theo quy định của pháp luật
	1,5

	3
	Giải quyết tình huống
	1

	
	HS trả lời tuỳ theo cách diễn đạt của mình, tuy nhiên cần đảm bảo các ý sau:

- Không tán thành hành động của Minh
	0,5

	
	- Đây là hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân do pháp luật quy định.

- Tự ý lục lọi sách của bạn là hành vi xâm phạm tài sản cá nhân của công dân.


	0,5


	BGH duyệt
Tạ Thị Thanh Hương
	Tổ/ nhóm CM


	Người ra đề

Ngô Thúy Loan


